PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH-THCS VĨNH BÌNH BẮC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH 9(HỆ 7 NĂM)

Năm học :  2021-2022 

I/ MỤC TIÊU:

· Students will be able to do the test with the knowledge from unit 6 to unit 10 in English 9
II/ HÌNH THỨC : Trắc nghiệm kết hợp tự luận

· Nhận biết : 40 %

· Thông hiểu: 30%

· Vận dụng: 20%

· Vận dụng cao: 10%

III/ THIẾT LẬP MA TRẬN, BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA:     

· Ma trận đề kiểm tra học kỳ 2 (chương trình 7 năm; thời gian làm bài: 60  phút)
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	Tỉ lệ %

	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	Ch TN
	Thời

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	I
	Listening


	4
	5p
	4
	5p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	4
	10p
	20

	II
	Language focus
	4
	5p
	
	
	8
	10p
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	
	15p
	30

	III
	Reading 
	4
	5p
	
	
	
	
	4
	10p
	4
	5p
	
	
	
	
	
	
	8
	4
	20p
	30

	IV
	Writing


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	5p
	
	
	4
	10p
	
	8
	15p
	20

	Tổng
	12
	15p
	4
	5p
	8
	10p
	4
	10
	4
	5p
	4
	5p
	
	
	4
	10p
	24
	16
	60p
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	100

	Tổng điểm
	4.0
	3.0
	2.0
	1.0
	10


· Bảng đặc tả kĩ thuật đề kiểm tra giữa kỳ 2 (chương trình 7 năm; thời gian làm bài: 60 phút)
	STT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/ kĩ năng
	Mức đô kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	Tổng số câu hỏi

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I
	Listening 
	1. Nghe một đoạn khoảng 1.5 phút về chủ đề lễ kỉ niệm.
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách điền từ thích hợp vào khoảng trống.
2. Nghe một đoạn khoảng 1.5 phút về chủ đề đã học
Học sinh trả lời câu hỏi bằng cách chọn phương án đúng hoặc sai

	Nhận biết:

- Nghe lấy thông tin chi tiết về chủ điểm


	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Nhận biết:

- Nghe lấy thông tin chi tiết về chủ điểm


	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Vận dụng:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II


	Language focus


	Pronunciation :

Các âm đã học
	Nhận biết:

Các cách phát âm đã học /ed/, /s/,….
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vocabulary:

Từ vựng đã học theo chủ đề: 


	Nhận biết:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng : 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Grammar

Các chủ điểm ngữ:

- adv clause of reason, concession
- connectives 
- if clauses type 2
- relative clauses
- phrasal verbs

	Nhận biết:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

- Hiểu được câu và cách sử dụng các điểm ngữ pháp đã học cho phù hợp.

	
	
	8
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	Vận dụng:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III


	Reading 
	1. Reading comprehension

Nhận biết được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 150 từ, xoay quanh các chủ điểm có trong chương trình


	Nhận biết:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
Vận dụng kiến thức ngữ pháp, từ vựng đã học để chọn từ hoàn thành đoạn văn.
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4
	

	
	
	2. Reading comprehension

Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 160 từ, chủ đề học tập.
	Nhận biết:
Nhận biết thông tin chi tiết của đoạn văn
	4
	
	
	
	
	
	
	
	4
	

	
	
	
	Thông hiểu:

· Hiều ý chính của bài để trả lời phù hợp.


	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	Vận dụng: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Writing 
	1. write the correct form of the verbs

Viết lại động từ

2. Rewrite the sentence

Viết lại câu dung từ gợi ý.
	Nhận biết
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng : 

Vận dụng các điểm ngữ pháp đã học để viết hình thức đúng của động từ trong ngoặc
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	4

	
	
	
	Vận dụng cao

- Sử dụng cấu trúc đã học để viết lại câu
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	4

	Tổng
	
	
	
	16
	12
	8
	4
	24
	16


IV/ TEST:
	PHÒNG GD&ĐT  HUYỆN VĨNH THUẬN
	Kiểm tra học kỳ II năm học 2021-2022

	Trường TH&THCS Vĩnh Bình Bắc
	Ngày kiểm tra:  …………………..

	Họ và tên thí sinh:........................................................
	Môn: Tiếng Anh lớp 9 (hệ 7 năm)

	Lớp: ……..
	Thời gian: ….. phút (không kể giao đề)

	Điểm
	Chữ kí giám thị
	Chữ kí giám khảo
	Lời phê của giám khảo


I. LANGUAGE FOCUS  (3pts)
Part A. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others:
1. A. typhoon


B. cyclone

C. sky 

D. sunny
2. A. about 



B. should 

C. shout 

D. mouse
3. A. worked                       
B. watched             C. cleaned            
D. helped
4. A. looks                          
B. cats                    C. roofs                
D. opens
 Part B. Choose the correct answer A, B, C or D
	  5.
	 Tet is a festival ____ occurs in late January or early February.

	A.
	who
	B.
	when
	C.
	whom
	D.
	which

	6. 
	Lan tries to finish her homework_______ she is very sleepy

	A.
	so
	B.
	although
	C.
	because
	D.
	and

	7. 
	Would you like to have tea _____coffee?

	A.
	so

	B.
	therefore
	C.
	or
	D.
	on

	8.
	 I’ve lost my keys. Can you help me to________  them?

	A.
	look for                  

	B.
	look after

	C.
	look up                    
	D.
	look at

	9. 
	If I________ you , I would do this work.

	A.
	is
	B.
	were
	C.
	had
	D.
	be

	10. 
	The man ______  met you yesterday was from India.

	A.
	where

	B.
	why
	C.
	which
	D.
	who

	11. 
	 Nam is tired _____ he stayed up late watching TV last night.

	A.
	although
	B.
	 despite
	C.
	and
	D.
	because

	12. 
	“Happy new year” is a song ________ is sung on New Year’s Eve.

	A.
	who
	B.
	why

	C.
	which
	D.
	when


II. Reading(3pt)
Part A. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to complete the passage.(1pt)
On January 17,1995, a strong earthquake (13)…………below Awaji Island across the bay from Kobe . It was the most deadly earthquake to hit Japan since 1923 . The quake (14)……………buildings and bridges to collapse and fires (15)…………out throughout the city. In all, about 5000 people died and more than 21,000 people were injured.  (16)…………than 30,000 buildings were damaged by the quake and resulting fires, and hundreds of thousands were left homeless.
13. A. strike
B. struck
C. has struck


D.strikes
14. A. made
B. helped
C. caused


D.had
15. A. broke
B. found
C. caught


D.taken
16.A. Much
B. Many
C. More


D.Most
Part B. Read the passage

Electricity is the most common form of energy today. In the modern world, electricity is very available at the touch of a switch.

Electricity has many uses. The most common use of electricity is providing artificial lighting. In factories, electricity is used to light up the work place. It is also used to operate air conditioners, computers and many other machines. Electricity is also used to power the many appliances that we have in our homes such as appliances include television sets, computers, electric fans, irons and many others. The list is simply endless. Modern man will most probably be lost without electricity. 

* Check True or False(1pt)
	Statements
	True
	False

	17. Electricity is the most common form of energy today
	
	

	18. Electricity doesn’t have any uses.
	
	

	19. The appliances that are depended on electricity are endless
	
	

	20. Without electricity, our life will not be affected.
	
	


* Answer the questions(1pt)
21. Is electricity the most common form of energy today? 

.........................................................................................................................

22. What is the most common use of electricity?

.........................................................................................................................

23. What do people use electricity for at home?

..........................................................................................................................

24. How would our life be if there were no electricity?

......................................................................................................................
III. Writing(2pts)

Part A. Write the correct forms of the verb in the brackets to complete the following sentences (1pt)

25. He (work) …………………..in that company since he left school.

26. She was (give)…………………………a pen yesterday.

27. My mother (read) …………..…………….books at 8.00 last night.
28. He (buy) ……………. a big house in a city if he had a lot of money.

Part B. Rewrite the following sentences with the same meaning(1pt)

29. The tree has lovely flowers. The tree stands near the gate of my house. ( Use  “which”)

The tree……………………………………………………………………………………

30. The children often go swimming on Sundays. They have much free time.( Use “who”)

The children……………………………………………………………………………….

31. They didn't win the game. They played very well. ( Use “Although”)

Although………………………………………………………………………………….

32. The traffic was terrible, so we came to the show late last night.   ( Use “because”)
We …………………………………………………………………………………………
The end

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH-THCS VĨNH BÌNH BẮC
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	Sentence
	Answer key
	Mark

	1
	D
	0,25

	2
	B
	0,25

	3
	C
	0,25

	4
	D
	0,25

	5
	D
	0,25

	6
	B
	0,25

	7
	C
	0,25

	8
	A
	0,25

	9
	B
	0,25

	10
	D
	0,25

	11
	D
	0,25

	12
	C
	0,25

	13
	B
	0,25

	14
	C
	0,25

	15
	A
	0,25

	16
	C
	0,25

	17
	T
	0,25

	18
	F
	0,25

	19
	T
	0,25

	20
	F
	0,25

	21
	Yes, it is.
	0,25

	22
	The most common use of electricity is providing artificial lighting.
	0,25

	23
	We use electricity for TV sets, computers, electric fans, iron, and many other appliances at home.
	0,25

	24
	Modern man would most probably be lost( Our life would be lost) if there were no electricity.
	0,25

	25
	Has worked
	0,25

	26
	Given
	0,25

	27
	Was reading
	0,25

	28
	Would buy
	0,25

	29
	The tree which stands near the gate of my house has lovely flowers.
	0,25

	30
	The children who have much free time often go swimming on Sundays.
	0,25

	31
	Although they played very well, they didn't win the game
	0,25

	32
	We came to the show late last night because the traffic was terrible.
	0,25
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